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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ H 

TỈNH QUẢNG NINH 
––––––––––––––– 

     Bản án số: 289/2021/HS-ST 

     Ngày 22/11/2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hương. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Bùi Kim Dung và ông Nguyễn Đăng Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Vân Anh - Thư ký của Tòa án nhân dân thành 

phố H, tỉnh Quảng Ninh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn - Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 11 năm 2021 tại Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai  vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 281/2021/TLST-HS ngày 

27 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 331/2021/QĐXXST-HS 

ngày 01 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thị Như H1- Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 16/8/1982, tại tỉnh Hà 

Nam; Giới tính: Nữ; Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố Đông Duyên Giang, phường Châu 

Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Chỗ ở hiện tại: Tổ 5, khu 6, phường Hà Tu, 

thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 09/12; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Thu 

(sinh năm 1955); Con bà: Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1956); Có chồng Dương Doãn 

H2; Bị cáo có 01 con sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không có; Bị cáo bị áp dụng 

biện pháp tạm giữ, tạm giam từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 

2021 thì được thay thế bằng biện pháp “Bảo lĩnh”. Có mặt tại phiên tòa 

* Những người làm chứng: 

1. Anh Lê Tuấn A - sinh năm 1989; Nơi cư trú: Phố 3, phường Đông Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; - Vắng mặt  

2. Anh Phạm Văn A - sinh năm 1991; Nơi cư trú: Xóm 10, thôn Hòa Nhuệ, xã 

Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; - Vắng mặt 

3. Anh Hoàng Văn T - sinh năm 1992; Nơi cư trú: Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, thị 

xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; - Vắng mặt 
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4. Chị Bàn Thị L - sinh năm 1992; Nơi cư trú: Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang – Vắng mặt 

5. Chị Hà Thị H3 - sinh năm 1982; Nơi cư trú: Khu Vường 2, Lai Đồng, Tân 

Sơn, tỉnh Phú Thọ - Vắng mặt 

6. Chị Phạm Thị N - sinh năm 1995; Nơi cư trú: Khu phố Trân, thị trấn Ngọc 

Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa - vắng mặt 

7. Anh Dương Doãn H2 – sinh năm: 1987; Nơi cư trú: Tổ 5, khu 6, phường Hà 

Tu, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh – vắng mặt 

8. Ông Trần Thượng Mầm – sinh năm 1967; Nơi cư trú: Tổ 12, khu 5, phường 

Hà Tu, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh – vắng mặt 

9. Ông Đặng Văn Thăng – sinh năm 1955; Nơi cư trú: Tổ 5, khu 6, phường Hà 

Tu, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh – Vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Ngày 30 tháng 7 năm 2019 anh Dương Doãn H2 thuê nhà của ông Trần 

Thượng Mầm 01 căn nhà cấp 4 thuộc tổ 5 khu 6 phường Hà Tu, thành phố H để ở; 

thời gian thuê 02 năm. Đến đầu năm 2021, Nguyễn Thị Như H1(vợ của Hải) mở quán 

bán cà phê đặt tên là “Cà phê 86”; đến ngày 20/6/2021 và sáng ngày 21/6/2021 khi 

Bàn Thị L (sinh năm 1992), Phạm Thị N (sinh năm 1995), Hà Thị H3 (sinh năm 

1982) đến gặp Huế xin làm gái bán dâm thì Huế nảy sinh ý định chứa mại dâm. Huế 

sẽ thu của khách là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/lượt, trong đó Huế hưởng lợi 

100.000đ (Một trăm nghìn đồng) còn gái bán dâm được 100.000đ (Một trăm nghìn 

đồng)/lượt. Việc chứa mại dâm Huế không nói cho chồng biết,  

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/6/2021 sau khi ăn tối xong, Lê Tuấn A rủ các 

bạn là Hoàng Văn T, Phạm Văn A và Phạm Văn Lợi đi mua dâm; Tiến, Hiên đồng ý 

còn Lợi nói “Tôi không có nhu cầu, chỉ vào chơi thôi” rồi cả nhóm đi taxi đến quán 

“Cà phê 86” của Huế. Gần tới nơi, thấy quán bán thẻ điện thoại, Hiên liền xuống xe 

để vào mua và bảo mọi người đến trước. Tuấn Anh liền lấy 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng) đưa cho Hiên và bảo “tí vào tự trả tiền mua dâm”. Khi vào quán, gặp Huế đang 

ngồi ở bàn trước cửa, Tuấn Anh hỏi Huế: “Ở đây có gái không, cho em hai người 

chơi giải trí”. Huế hiểu ý Tuấn Anh muốn mua dâm nên nói có và báo giá “400.000đ 

(Bốn trăm nghìn đông) vé cho 02 người”. Tuấn Anh đưa 400.000đồng cho Huế rồi 

nói: “Vé cho em và cậu áo đen này, còn người nữa tí vào tự trả tiền” (ý nói Tuấn Anh 

và Tiến, còn Hiên vào sau). Huế nhận tiền rồi xếp Tuấn Anh mua dâm Phạm Thị N 

tại phòng thứ ba trên gác xép của quán tính từ cầu thang đi vào (phòng số 3); xếp 

Tiến mua dâm với Bàn Thị L ở phòng thứ nhất trên gác xép tính từ cầu thang đi vào 

(phòng số 01), còn anh Lợi thì ngồi ở tầng 1 chờ. Khoảng 02 phút sau, Hiên đi vào 
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quán hỏi Huế: “Còn phòng không cho đi gái mua dâm” thì Huế hiểu là người này 

cùng nhóm Tuấn Anh vừa vào nên chỉ dẫn Hiên lên phòng thứ hai trên gác xép 

(phòng số 02) để mua dâm Hà Thị H3 và thỏa thuận sau khi mua dâm xong sẽ thu 

200.000đồng. Đến 20 giờ 45 phút ngày 21/6/2021 Công an thành phố H kiểm tra phát 

hiện, bắt quả tang tại phòng số 01 Bàn Thị L bán dâm cho Hoàng Văn T, thu 01 vỏ 

bao su nhãn hiệu VIP màu vàng và 01 bao cao su đã qua sử dụng; tại phòng số 02 Hà 

Thị H3 chuẩn bị bán dâm cho Phạm Văn A; tại phòng số 03 Phạm Thị N chuẩn bị 

bán dâm cho Lê Tuấn A thu giữ 02 bao cao su nhãn hiệu VIP màu vàng chưa qua sử 

dụng. Ngoài ra còn thu giữ của Nguyễn Thị Như H1400.000đồng tiền Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam.   

Tiến hành khám xét khẩn cấp quán “Cà phê 86” phát hiện, thu giữ 20 chiếc bao 

cao su, nhãn hiệu “VIP” màu vàng, chưa qua sử dụng, tại gầm giường góc bên phải 

sát với cửa ra vào cửa phòng ngủ tầng 1 tại quán.    

Ngày 22 tháng 6 năm 2021 Phạm Văn A tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều 

tra tờ tiền mệnh giá 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) là tiền Tuấn Anh đưa cho Hiên 

trả tiền mua dâm cho Huế tối ngày 21/6/2021 nhưng chưa kịp trả.  

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Như H1có lời khai nhận tội phù hợp nội dung 

vụ án, đây là lần đầu Huế chứa mại dâm.  

Những người làm chứng Bàn Thị L, Hà Thị H3, Phạm Thị N, anh Hoàng Văn 

T, Lê Tuấn A và Phạm Văn A có lời khai phù hợp với lời khai của bị cáo và phù hợp 

với nội dung vụ án.  

Người làm chứng anh Dương Doãn H2 và ông Trần Thượng Mầm có lời khai: 

việc bị cáo Huế chứa mại dâm ông Hải (chồng bị cáo Huế) và ông Mầm (chủ nhà cho 

thuê) không biết việc này.  

Người làm chứng ông Đặng Văn Thăng có lời khai: Vào 20h 45 phút ngày 

21/6/2021 tại khu vực Tổ 5, khu 6, phường Hà Tu, TP H, tỉnh Quảng Ninh đã chứng 

kiến việc Công an kiểm tra một ngôi nhà do bị cáo Nguyễn Thị Như H1đang sử dụng 

có chứa 03 đôi nam nữ đang mua bán dâm. 

Bản cáo trạng số 280/CT-VKSHL, ngày 25/10/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Như H1về tội “Chứa 

mại dâm” quy định tại khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: 

 Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; khoản 1,2,5 

Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị Như H1từ 12 đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo 

về tội “ Chứa mại dâm”. Thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng, kể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm. 
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Giao bị cáo Nguyễn Thị Như H1 cho UBND phường Hà Tu, TP Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền 

địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó. Trong trường hợp người được 

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của luật Thi hành án 

hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

Về vật chứng: Căn cứ Điểm b,  khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 

2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 600.000đ là 

tiền do phạm tội mà có. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan điều tra 

Công an thành phố H. Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố H trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu 

nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại cơ quan điều tra và phiên tòa hôm nay, 

bị cáo Nguyễn Thị Như H1có lời khai nhận tội thừa nhận có bố trí cho Hoàng Văn T, 

Phạm Văn A và Lê Tuấn A mua dâm của Bàn Thị L, Hà Thị H3 và Phạm Thị N vào 

hồi 20h30 phút ngày 21/6/2021 tại quán “Cà phê 86” tại tổ 5, khu 6, phường Hà Tu, 

TP H, tỉnh Quảng Ninh (chồng bị cáo thuê để ở). Lời khai nhận tội này của bị cáo 

phù hợp với lời khai của những người làm chứng là gái bán dâm, người mua dâm và 

những người chứng kiến việc Công an kiểm tra bắt quả tang, phù hợp với biên bản 

bắt người có hành vi phạm tội quả tang do Công an thành phố H lập hồi 20 giờ 55 

phút ngày 21/6/2021. Từ đó đủ cơ sở kết luận khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/6/2021 

tại quán “Cà phê 86” thuộc tổ 5 khu 6 phường Hà Tu, thành phố H do Nguyễn Thị 

Như H1làm chủ, Huế đã có hành vi sắp xếp, bố trí cho các gái bán dâm Bàn Thị L, 

Hà Thị H3 và Phạm Thị N bán dâm cho Hoàng Văn T, Phạm Văn A và Lê Tuấn A 

với giá 200.000đ/01 lượt/01 người thì bị Công an thành phố H bắt quả tang.  

 Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Như H1đã phạm tội phạm tội “Chứa mại 

dâm”quy định tại khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự. 

Điều 327 Bộ luật hình sự quy định:  
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“1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.” 

 [3]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính đến nhân 

phẩm, danh dự của người phụ nữ, gây mất trật tự trị an toàn công cộng, ảnh hưởng 

xấu đến nếp sống văn hóa mới. Tệ nạn mại dâm nói chung là nguyên nhân gây ảnh 

hưởng đến hạnh phúc của các gia đình, là nguồn gốc lây truyền các bệnh xã hội nguy 

hiểm như AIDS, giang mai, lậu..., tệ nạn này đang bị cả xã hội lên án và nhà nước ta 

kiên quyết bài trừ. Vì thế cần xử lý nghiêm bị cáo để cải tạo giáo dục riêng cũng như 

phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên cũng xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi 

cư trú rõ ràng nên cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo để 

bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.   

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét bị cáo tại cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa hôm nay khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải nên cho bị cáo hưởng 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có 

nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc hộ nghèo lại là 

lao động chính trong gia đình (chồng bị cáo bị cụt 01 cánh tay, con bị cáo còn nhỏ, 

bản thân bị cáo bị bệnh HIV), nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.  

- Về hình phạt bổ sung : Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập ổn 

định nên không áp dụng hình phạt bổ sung  là phạt tiền đối với bị cáo 

 [5]. Về vật chứng:  

Đối với 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu VIP mầu vàng, 01 bao cao su đã sử dụng, 

22 bao cao su chưa qua sử dụng cơ quan điều tra tiêu hủy nên không xem xét,    

Đối số tiền 600.000đ là tiền thu của bị cáo 400.000 đồng, 200.000 đồng  do 

Phạm Văn Hiên nộp lại là tiền do phạm tội mà có nên tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

 [6]. Đối với hành vi mua bán dâm của Bàn Thị L, Hà Thị H3, Phạm Thị N, 

Hoàng Văn T, Phạm Văn A và Lê Tuấn A, Công an thành phố H đã xử phạt hành 

chính, nên không đề cập.  

 [7] Đối với anh Dương Doãn H2 và anh Trần Thượng Mầm không biết việc 

Nguyễn Thị Như H1chứa mại dâm nên không đề cập xử lý.  

 [8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Như H1thuộc diện hộ cận nghèo nên được 

miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 327; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1,2,5, Điều 

65 Bộ luật hình sự; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; 
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Như H115 (mười lăm) tháng tù, cho hưởng án 

treo về tội “Chứa mại dâm”. Thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng, kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Thị Như H1 cho UBND phường Hà Tu, TP Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa 

phương trong việc giám sát, giáo dục người đó. Trong trường hợp người được hưởng 

án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

 Áp dụng điểm d, khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự 

 Hủy bỏ Quyết định bảo lĩnh số 14/2021/QĐBL ngày 01/11/2021 và Quyết định 

tạm hoãn xuất cảnh số 68/2021/QĐ - THXC của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long 

đối với bị cáo Nguyễn Thị Như H1. 

Về  vật chứng: Căn cứ  điểm b, khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2, 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 600.000đ theo biên lai thu tiền số 

0000409  ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng ninh. 

Căn cứ điểm đ, Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ  Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn 

Thị Như H1. 

 Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, báo cho bị cáo biết có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 

Nơi nhận: 

- VKS ND TP H; 

- VKS ND tỉnh Quảng Ninh; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- THA dân sự  Tp H; 

- Bị cáo; 

- UBND phường Hà Tu 

- Lưu hồ sơ, văn phòng; 

          T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Thu Hương 
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